
Sơ đồ Quy trình Vận hành Tổng thể
Bản đồ cấp toàn công ty (Level 1) nối liền 10 phòng ban/xưởng theo một
chu trình duy nhất — từ yêu cầu khách hàng đến báo cáo tài chính — tổng
hợp từ báo cáo khảo sát nghiệp vụ 12 phòng ban phục vụ triển khai ERP.

BT CHEM FPT Information System
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12 phòng ban / xưởng SX Level 1 — Toàn công ty

PHÒNG BAN / VAI TRÒ (LÀN NGANG)

KHÁCH HÀNG · Bên ngoài PKD · Kinh doanh BGĐ · Ban Giám Đốc PVT · Vật tư & NCC R&D · Nghiên cứu Phát triển XƯỞNG SX · XSN · XDM · XDB · XM QC · QC1 · QC2 KTP · Kho Thành phẩm KẾ TOÁN · Tài chính PKT · Kỹ thuật

LOẠI NÚT

Bắt đầu / Kết thúc Bước xử lý Chứng từ / giao dịch hệ thống Điểm kiểm tra / phê duyệt # Điểm đau ưu tiên cao (xem mục bên dưới)

LOẠI LUỒNG

Luồng xử lý chính Ngoại lệ / xử lý lại Dữ liệu tham chiếu (BOM, KHSX, SO)

ĐIỂM NGHẼN ƯU TIÊN CAO NHẤT
Trích Mục III báo cáo gốc — các số hiệu (①–⑩) khớp với huy hiệu số trên sơ đồ phía trên, tại đúng bước phát sinh vấn đề.

1 BOM/công thức sản xuất quản lý trên Excel +
giấy, chưa version control, chưa phân quyền
tập trung.
MỨC ĐỘ: RẤT CAO

2 Chưa có MRP tự động: KHSX & kế hoạch mua
hàng lập thủ công trên Excel, không tự động
từ đơn hàng + tồn kho + BOM.
MỨC ĐỘ: RẤT CAO

4 Phê duyệt mua hàng/thanh toán 100% ký tay
giấy, không có quy trình/rule thống nhất giữa
các loại hàng.
MỨC ĐỘ: RẤT CAO

5 Truy xuất nguồn gốc 2 chiều (NVL→TP→KH)
chưa tự động; mã lô/mã hàng không thống
nhất giữa các xưởng.
MỨC ĐỘ: RẤT CAO

7 Phiếu xuất bán theo kho chưa khớp 1:1 với
đơn hàng PKD → khó đối chiếu đơn hàng –
phiếu xuất – hóa đơn.
MỨC ĐỘ: CAO

8 Nhập liệu thủ công (QC, SX, Kho), chưa có
import từ thiết bị đo/trạm cân/barcode.
MỨC ĐỘ: CAO

9 Chưa có hạn mức tín dụng tự động và kiểm
soát công nợ real-time khi tạo đơn hàng.
MỨC ĐỘ: CAO

12 Chưa có hệ thống quản lý KPH/CAPA liên
thông giữa QC – SX – R&D – PKT.
MỨC ĐỘ: CAO

13 Quản lý kho chưa có barcode/bin
location/picking list; một mã sản phẩm phải
đổi tên thủ công để bán cho từng khách
hàng.
MỨC ĐỘ: CAO

15 Giá thành chưa kịp thời, chỉ tính chính thức
cuối tháng (đóng sổ mất 10–12 ngày).
MỨC ĐỘ: CAO

Hai điểm đau mang tính hệ thống, áp dụng xuyên suốt toàn bộ sơ đồ (không gắn vào một bước riêng): #3 — dữ liệu vận hành rời rạc trên 4 nguồn (phần mềm kế toán, Excel, Base chỉ lưu chứng từ scan, giấy ký tay); #6 — khối lượng giao dịch thực tế (55–75 đơn bán/ngày, ~106 phiếu xuất/ngày) cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu, cần thiết kế hệ thống đúng quy mô ngay từ giai đoạn 1.

Biên soạn từ: Báo cáo Phân tích Nghiệp vụ — Sơ đồ Quy trình & Điểm đau theo từng phòng ban, Dự án ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, BT CHEM × FPT Information System (phát hành 07/07/2026). Sơ đồ này là bản tổng hợp cấp toàn công ty (Level 1) dựng lại từ mô tả nghiệp vụ tại Mục I–III của báo cáo gốc; các lưu đồ chi tiết của từng quy trình con (Báo giá, Mua hàng, Nhận hàng, Lệnh sản xuất...) xem tại Mục II báo cáo gốc.
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Đơn vị khảo sát Đối tác triển khai

Nguồn dữ liệu Ngày phát hành nguồn

Phạm vi Cấp độ sơ đồ

PHÒNG BAN ↓
GIAI ĐOẠN →

Phát sinh nhu cầu, gửi yêu
cầu báo giá

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Phối hợp làm mẫu thử →
khách ký xác nhận thẻ màu

Tính giá thành, soạn báo giá

PHÊ DUYỆT

Duyệt bảng báo giá

Gửi báo giá (PDF) cho
khách hàng

Gửi đơn đặt hàng (PO)

Kiểm tra đơn giá, số lượng,
chống trùng đơn

KIỂM TRA

Kiểm tra hạn mức tín dụng
(15–30 ngày)

9

PHÊ DUYỆT

Duyệt ngoại lệ nếu vượt
hạn mức

Đối chiếu tồn kho thực tế
tại KTP

Tạo đơn hàng bán (SO)
chính thức

Tổng hợp đơn chưa giao →
lập KHSX (Excel), gửi xưởng
trước 11h cho ngày D+1

2

Cấp công thức (BOM) đã
duyệt cho xưởng sản xuất

1

Rà soát tồn kho & KHSX thủ
công → xác định nhu cầu
mua NVL

Lập đề nghị mua nguyên liệu

PHÊ DUYỆT

Duyệt kỹ thuật nguyên liệu

4

PHÊ DUYỆT

GĐ/PGĐ duyệt giá & nhà
cung cấp

Tạo đơn mua hàng (PO) →
gửi NCC

Nhận hàng từ NCC, đối chiếu
3 bên (PO – Phiếu nhập –
Hóa đơn)

KIỂM TRA

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào
(test theo lô)

8

Xuất điều chuyển NVL cho
xưởng (phiếu hiệu lực 24h)

Pha chế – phối trộn – nghiền –
chiết rót theo lệnh sản xuất

KIỂM TRA

Kiểm tra chất lượng — 6 điểm
kiểm soát

5

Hoàn thành lệnh sản xuất,
chuyển thành phẩm

Nhập kho thành phẩm (sau
khi QC xác nhận Đạt)

13

Lập kế hoạch điều xe (10h30
& 14h), gom đơn hàng

Xuất kho thực tế, lập phiếu
xuất bán

7
Giao hàng — tài xế chụp biên
nhận ký nhận, lưu hệ thống

Nhận hàng, ký biên nhận
giao hàng

Xuất hóa đơn điện tử từ biên
nhận giao hàng

Nhận hóa đơn điện tử
qua email

Theo dõi công nợ AR — chặn
đơn hàng mới nếu quá hạn

Cuối tháng: tính giá thành SX,
đối chiếu định mức–thực tế

15
Đóng sổ (10–12 ngày) →
lập BCTC & báo cáo Sở
Công Thương

BGĐ ra quyết định quản trị

Phản ánh sự cố / khiếu nại
kỹ thuật tại nhà máy KH

Tiếp nhận, kiểm tra hiện trạng
lỗi thực tế

Phối hợp QC – R&D –
Xưởng tìm nguyên nhân gốc
(Root Cause)

Xử lý hàng không phù hợp
(NCR) liên quan

12

Đề xuất hướng xử lý: đổi hàng
/ hoàn tiền / giảm giá

PHÊ DUYỆT

Duyệt phương án xử lý
khiếu nại

Lập CAPA phòng ngừa tái diễn

Nhận phản hồi xử lý
khiếu nại

Vượt hạn mức

Trong hạn mức
KHSXBOM

ĐạtKhông đạt → NCR

SO

Dữ liệu SX

Sau bán hàng

TIẾP NHẬN & BÁO GIÁ ĐƠN HÀNG & KIỂM TRA HOẠCH ĐỊNH & CUNG ỨNG NVL SẢN XUẤT & CHẤT LƯỢNG KHO & GIAO HÀNG TÀI CHÍNH & BÁO CÁO HẬU MÃI & KHIẾU NẠI

KHÁCH HÀNG
Bên ngoài

PKD
Kinh doanh

BGĐ
Ban Giám Đốc

PVT
Vật tư & NCC

R&D
Nghiên cứu Phát triển

XƯỞNG SX
XSN · XDM · XDB · XM

QC
QC1 · QC2

KTP
Kho Thành phẩm

KẾ TOÁN
Tài chính

PKT
Kỹ thuật


